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1. GIỚI THIỆU
Cảm ơn bạn đã mua Máy xông Mũi họng PRO-110 / PRO-115 của B.Well. Máy xông mũi họng của B.Well là một thiết bị � n cậy. Thiết 
bị này tạo ra một luồng khí chạy qua ống trong suốt vào trong ống xông. Khi khí này vào bên trong ống xông, nó sẽ chuyển đổi thuốc 
được kê theo đơn thành dạng bụi khí dung để dễ hít vào. Công ty B.Well đảm bảo rằng thiết bị này được làm từ vật liệu chất lượng 
cao và đáp ứng các � êu chuẩn an toàn quốc gia và quốc tế. Máy xông mũi họng là một thiết bị y tế, do đó, cần sử dụng thiết bị dưới 
sự giám sát của một bác sĩ và/hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp có giấy phép hành nghề. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Sử dụng này trước 
khi sử dụng và làm theo các khuyến cáo.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Máy xông mũi họng của bạn được thiết kế để sử dụng trong điều trị bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn � nh (COPD) và các 
bệnh hô hấp khác cần sử dụng thuốc dạng khí dung trong quá trình trị liệu. Vui lòng tham vấn với bác sĩ và/hoặc dược sĩ của bạn để 
xác định xem thuốc kê theo đơn của bạn có cần phải được phê duyệt để sử dụng cho máy xông mũi họng này không. Về loại, liều 
lượng và chế độ thuốc, hãy làm theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp của bạn. Đây là một thiết bị y tế nhỏ gọn, 
được thiết kế để phân phối hiệu quả thuốc được bác sĩ kê theo đơn đến các ống dẫn khí cuống phổi. Kích thước hạt nhỏ hơn 5 μm 
nên cho phép điều trị các đường hô hấp dưới.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG
Nghiêm cấm sử dụng các dung dịch dưới đây làm thuốc trị liệu bằng máy xông mũi họng:

 các chất và dung dịch có chứa các hạt lơ lửng (thuốc sắc thảo dược, chất huyền phù, chất chiết xuất, v.v.) Các hạt lơ lửng lớn 
hơn nhiều so với cỡ hạt hô hấp. Sử dụng các chất này trong máy xông mũi họng có thể gây hại cho sức khỏe;

 các dung dịch có chứa dầu (bao gồm cả dầu ê te). Các hạt dầu tạo thành lớp màng mịn khi đi vào đường thở dưới và làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh “viêm phổi màng dầu”;

 hỗn hợp gây mê dễ cháy khi � ếp xúc với không khí, ôxy hoặc nitơ protoxit;
 các chất thơm.

Chỉ sử dụng thiết bị theo mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng này và sử dụng thiết bị như một hệ thống trị liệu khí 
dung, theo chỉ định của bác sĩ của bạn.

MIỄN TRỪ Y TẾ:
 Hướng dẫn Sử dụng này và sản phẩm không được thiết kế để sử dụng thay cho lời khuyên của bác sĩ của bạn hoặc các chuyên 

gia y tế khác. Không được sử dụng thông � n được mô tả tại đây hoặc sản phẩm này để chẩn đoán hoặc điều trị một bệnh lý 
hoặc kê đơn bất kỳ thuốc nào. Nếu bạn đang gặp phải hoặc nghi ngờ rằng bạn đang gặp phải một bệnh lý nào, hãy nhanh 
chóng tham vấn bác sĩ của bạn.

4. THẬN TRỌNG
Đọc kỹ Hướng dẫn Sử dụng này trước khi sử dụng. Hãy cất giữ Hướng dẫn Sử dụng để tham khảo trong tương lai trong vòng đời của 
thiết bị. Chỉ sử dụng thiết bị theo mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng này và sử dụng thiết bị như một hệ thống trị liệu khí dung, theo 
chỉ định của bác sĩ của bạn. Bất kỳ trường hợp sử dụng nào khác với mục đích sử dụng thiết kế đều được coi là không phù hợp và do 
đó � ềm ẩn nguy hiểm. Không được vận hành thiết bị khi có bất kỳ hỗn hợp gây mê nào dễ cháy khi có ôxy hoặc nitơ protoxit. Thiết bị 
không phù hợp để sử dụng trong các hệ thống gây mê hoặc thông khí phổi. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ hỏng hóc 
nào do sử dụng sai cách, không đúng cách và/hoặc không hợp lý hoặc nếu thiết bị được kết nối với các công trình điện không tuân 
thủ các quy định an toàn hiện hành.

Quy tắc sử dụng Máy xông mũi họng
Máy xông Mũi họng PRO-110 và PRO-115 của B.Well có thể sử dụng toàn bộ các loại thuốc được phép sử dụng bằng cách sử dụng các 
hệ thống trị liệu khí dung thông thường. Chỉ sử dụng thiết bị này cùng những loại thuốc được bác sĩ của bạn kê đơn và theo hướng 
dẫn của bác sĩ. Chỉ thực hiện điều trị bằng cách sử dụng phụ kiện được bác sĩ của bạn khuyến cáo tùy theo bệnh lý; Chỉ sử dụng ống 
xông mũi nếu được bác sĩ của bạn chỉ định rõ ràng và chú ý KHÔNG BAO GIỜ được đưa ống nhánh vào bên trong mũi mà chỉ đưa 
chúng đến gần mũi nhất có thể. Kiểm tra tờ rơi bên trong bao bì của thuốc để biết các chống chỉ định khi sử dụng với các hệ thống trị 
liệu khí dung thông thường.

Lưu ý:
 Tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn về tuổi thọ của các dung dịch được phép sử dụng. Không được sử dụng các dung dịch đã hết hạn.
 Để đảm bảo an toàn vệ sinh hơn, chúng tôi khuyến cáo bạn nên tránh sử dụng cùng các phụ kiện cho nhiều hơn một người.
 Nếu bạn sử dụng phụ kiện lần đầu, sau thời gian dài bảo quản và/hoặc sau mỗi lần sử dụng, cần � ến hành vệ sinh và khử trùng 
phụ kiện! Đảm bảo rằng toàn bộ các bộ phận được khử trùng đúng cách và để khô và sau đó bảo quản chúng ở nơi sạch sẽ.

 Phải vệ sinh các bộ phận và thiết bị theo điểm 9. Vệ sinh, Bảo trì và Bảo quản của Hướng dẫn Sử dụng.
 Luôn vệ sinh máy xông mũi họng và các bộ phận của máy để loại bỏ thuốc còn sót lại và các chất tẩy rửa. Không bao giờ được 
để dung dịch tẩy rửa trong bầu đựng thuốc, ống xông họng hoặc ống khí dung!

 Không được sấy máy xông mũi họng và các bộ phận của máy bằng lò vi sóng, máy sấy tóc và các thiết bị gia dụng khác.
 Khi sử dụng máy xông mũi họng, không được bịt các lỗ thông hơi của thiết bị lại. Không được dùng chăn, khăn tắm trùm lên máy 
xông mũi họng lại khi sử dụng. Không bao giờ được để thiết bị ở nơi có khả năng không khí bị chặn không vào được các lỗ này.

 Một số bộ phận của thiết bị đủ nhỏ tới mức trẻ nhỏ có thể nuốt phải; để thiết bị tránh xa tầm tay của trẻ em. Khi trẻ nhỏ và 
người khuyết tật sử dụng thiết bị này, phải luôn có sự giám sát chặt chẽ của người lớn có sức khỏe tâm thần hoàn toàn bình 
thường. Để tránh bị mắc nghẹn và vướng, hãy để dây cáp và ống dẫn khí xa tầm tay của trẻ em.

 Không được để � ếp xúc với hơi độc hại hoặc các chất dễ bay hơi.
 Không được đổ quá 8 ml dung dịch thuốc vào bầu đựng thuốc.
 Không được nghiêng máy xông mũi họng quá 45 độ khi sử dụng, không được lắc máy.
 Không được gập quá mức ống dẫn khí cả khi bảo quản và sử dụng.
 Không được để thiết bị bị rơi và hư hại.
 Không được bịt nắp của bộ lọc khí.
 Thiết bị chỉ được phê duyệt để sử dụng cho người. Chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích thiết kế.

Nguy cơ điện giật
 Chỉ sử dụng các phụ kiện và bộ phận chính hãng. 
 Không bao giờ được làm ướt thiết bị, thiết bị không được bảo vệ chống nước. 
 Không bao giờ được chạm vào thiết bị khi tay đang ướt hoặc ẩm. 
 Không được để thiết bị � ếp xúc với các yếu tố thời � ết. 
 Trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì hoặc vệ sinh nào, hãy tắt thiết bị và ngắt phích cắm khỏi nguồn điện. 
 Không được để thiết bị ở trạng thái cắm điện khi không sử dụng; ngắt thiết bị khỏi ổ cắm trên tường khi không sử dụng. 
 Không được ngắt Máy xông Mũi họng khi thiết bị đang bật. 
 Đặt thiết bị trên một bề mặt ổn định và nằm ngang trong quá trình sử dụng; 
 Không bao giờ được nhúng thiết bị xuống nước; 
 Phải luôn tháo hết dây nguồn ra để tránh quá nhiệt gây nguy hiểm. Người sử dụng không được tự thay dây nguồn của thiết 
bị này. Trong trường hợp dây nguồn bị hỏng, liên hệ với một trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật được nhà sản xuất ủy quyền để 
thay thế. 

 Không được để dây nguồn � ếp xúc với các bề mặt nóng. 
 Không được kéo dây nguồn hoặc thiết bị để rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. 
 Đối với các hoạt động sửa chữa, chỉ liên hệ với một trung tâm bảo trì kỹ thuật được nhà sản xuất ủy quyền và yêu cầu sử dụng 
linh kiện chính hãng. Việc không tuân thủ các chỉ định nói trên có thể làm ảnh hưởng đến an toàn của thiết bị.

Chức năng của thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi các nhiễu loạn từ trường vượt quá các giới hạn mô tả trong các � êu chuẩn châu Âu áp 
dụng. Trong trường hợp thiết bị này làm nhiễu các thiết bị điện khác, hãy chuyển vị trí thiết bị và cắm vào một ổ cắm điện khác. Trong 
trường hợp sự cố và/hoặc hỏng hóc, hãy đọc mục “11. Khắc phục sự cố”. Không được cầm vào hoặc mở vỏ ngoài của máy nén. Trước 
khi cắm điện cho thiết bị, đảm bảo rằng điện năng định mức, được ghi trên nhãn định mức ở đáy thiết bị, tương đương với nguồn 
điện định mức. Trong trường hợp phích cắm điện được cung cấp kèm theo thiết bị không vừa với ổ cắm điện trên tường của bạn, liên 
hệ với người có đủ trình độ để xử lý vấn đề. Nhìn chung, khuyến cáo không nên sử dụng dây cáp nối dài. Nếu bất đắc dĩ phải sử dụng, 
cần sử dụng các loại dây nối dài tuân thủ các quy định về an toàn. Phải � ến hành lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc lắp 
đặt sai cách có thể gây thiệt hại về người, động vật hoặc đồ vật và trong trường hợp đó nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu 
bạn quyết định không sử dụng thiết bị nữa, khuyến cáo nên � êu hủy thiết bị theo các quy định hiện hành. Không được để thiết bị ở vị 
trí khó vận hành thiết bị ngắt.

5. BỘ PHẬN
1 Vỏ máy nén
2 Công tắc BẬT/TẮT
3 Lỗ xả khí
4 Vỏ bộ lọc
5 Giá cài ống xông
6 Lỗ ống khí

Bộ hoàn chỉnh

BỘ PHẬN
Bộ hoàn 
chỉnh 
PRO-110

Bộ hoàn 
chỉnh 
PRO-115

BỘ PHẬN
Bộ hoàn 
chỉnh 
PRO-110

Bộ hoàn 
chỉnh 
PRO-115

  

1. Máy xông 
mũi họng 1 chiếc 1 chiếc 7. Mặt nạ xông 

trẻ em 1 chiếc 1 chiếc

2  Thân máy 1 chiếc 1 chiếc 8. Mặt nạ xông 
trẻ sơ sinh – 1 chiếc

3. Ống dẫn khí 1 chiếc 1 chiếc 9. Bộ lọc khí dự 
phòng 5 chiếc 5 chiếc

4. Ống xông 
họng 1 chiếc 1 chiếc 10.Túi đựng 

phụ kiện 1 chiếc 1 chiếc

5. Ống xông 
mũi 1 chiếc 1 chiếc 11.Hướng dẫn 

Sử dụng 1 chiếc 1 chiếc

6. Mặt nạ xông 
người lớn 1 chiếc 1 chiếc 12. Nhãn dán – 2 chiếc

Thân máy
Nhờ hiệu ứng ống Venturi, không khí 2  được lấy từ môi trường qua lỗ lấy khí ở trên 
mặt 1  ngoài không khí được cấp bởi máy nén 3  , qua đó giúp tăng tốc độ phun và 
rút ngắn thời gian điều trị 4 .

6. CHUẨN BỊ ĐỂ SỬ DỤNG
Phải kiểm tra thiết bị trước mỗi lần sử dụng để phát hiện các bất thường về chức năng 
hoạt động và/hoặc các hỏng hóc � ềm ẩn do vận chuyển và/hoặc bảo quản. Trong quá 
trình xông, ngồi thẳng lưng và thư giãn tại một bàn và không ngồi trên ghế bành, để tránh 
chèn ép đường thở của bạn và làm giảm hiệu quả điều trị. Chỉ được sử dụng các phụ kiện 
cho một bệnh nhân, khuyến cáo không sử dụng chúng cho nhiều bệnh nhân.

 Rửa kỹ tay trước khi sử dụng thiết bị. 
 Sau khi mở bao bì thiết bị, kiểm tra thiết bị xem có hỏng hóc hoặc lỗi nhìn thấy được không; đặc biệt chú ý xem có các vết nứt 
trên vỏ nhựa không vì chúng có thể làm hở các bộ phận điện. Kiểm tra độ toàn vẹn của phụ kiện. 

 Rửa và khử trùng Ống phun, ống xông họng, ống xông mũi, mặt nạ (nếu lần đầu sử dụng sau một thời gian dài bảo quản và/
hoặc nếu được sử dụng cho nhiều người). Trước khi sử dụng thiết bị, thực hiện các bước vệ sinh như mô tả ở mục «9. Vệ sinh, 
bảo trì và bảo quản».

 Để thiết bị trên một bề mặt ổn định và nằm ngang để bạn có thể dễ dàng � ếp cận được Ống phun, Phụ kiện và Công tắc BẬT/
TẮT khi bạn xông.

Trước khi sử dụng thiết bị, đảm bảo rằng:
 toàn bộ các bộ phận đều được lắp đúng cách; 
 bộ lọc khí nằm bên trong nắp bộ lọc; 
 bộ lọc khí sạch sẽ (nếu bộ lọc khí đã đổi màu hoặc đã được sử dụng trong một thời gian dài, hãy thay thế bộ lọc mới).

Chuẩn bị bộ Ống phun để sử dụng
1. Mở ống phun bằng cách vặn phần trên ngược chiều kim 

đồng hồ 
2. Đảm bảo rằng nón dẫn thuốc được lắp đúng cách vào nón 

dẫn khí bên trong ống phun 
3. Cho lượng thuốc được kê trong đơn thuốc vào ống phun 
4. Đóng ống phun lại bằng cách vặn hai phần theo chiều kim 

đồng hồ chú ý rằng chúng được lắp kín hoàn toàn

LƯU Ý! Dung � ch của bầu đựng thuốc tương đương 2-8 ml. 
Có thang chia mức trên bầu đựng thuốc. 
Mục đích là để ước � nh sơ bộ dung lượng dung dịch thuốc.

Nối ống dẫn khí
Nối một đầu của ống dẫn khí với ống phun và đầu còn lại với cửa xả khí của thiết bị. 
Đảm bảo rằng ống dẫn khí được lắp đúng cách để tránh rò rỉ khí.

CẢNH BÁO! Giữ chắc chắn ống phun theo chiều thẳng đứng, 
không được làm đổ thuốc khi lắp ống dẫn khí.

Lắp mặt nạ hoặc ống xông họng trực � ếp vào ống phun.
 Đảm bảo gạt công tắc BẬT/TẮT về vị trí «O». 
 Cắm thiết bị vào ổ cắm trên tường, đảm bảo rằng nguồn điện tương đương với điện năng định 
mức của thiết bị. 

 Gạt công tắc nguồn về vị trí BẬT «I».

7. VẬN HÀNH
Giữ ống phun chắc chắn theo chiều thẳng đứng.

  CẢNH BÁO! Không được nghiêng ống phun quá 45 độ. Nếu góc nghiêng lớn hơn 45 độ, thuốc có thể đổ ra miệng của bạn.
Để bắt đầu điều trị, gạt công tắc về vị trí «I». 
Máy nén sẽ bắt đầu hoạt động và quá trình phun sẽ bắt đầu.
Thực hiện việc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ của bạn. Xông dung dịch khí dung bằng cách sử dụng phụ kiện được kê 
theo đơn.

CẢNH BÁO! Nhiệt độ của khí dung được xông phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường xung quanh và nhiệt độ của dung 
dịch thuốc. Nếu dung dịch được bảo quản trong tủ lạnh trong một khoảng thời gian dài, khuyến cáo nên tăng nhiệt độ lên 
16-20 ° C.

Sử dụng ống xông họng:
Đưa ống xông họng vào miệng của bạn và thở đều đặn trong quá trình xông. Khuyến cáo nên sử dụng ống xông họng trong điều trị 
đường thở dưới cho người lớn và trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên.

Sử dụng mặt nạ:
Đặt mặt nạ sao cho che kín được cả mũi và miệng của bạn và � ến hành xông thuốc. Hít vào và thở ra qua mặt nạ. Khuyến cáo nên 
sử dụng mặt nạ khi điều trị đường thở trên. Sử dụng mặt nạ cho phép xịt thuốc lên toàn bộ các khoang mũi và họng cũng như thanh 
quản và khí quản. Khuyến cáo nên sử dụng Mặt nạ dành cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, Mặt nạ dành cho trẻ sơ sinh cho trẻ dưới 1 tuổi. Khi 
điều trị xong, tắt thiết bị bằng cách gạt công tắc về vị trí «O» và ngắt phích cắm khỏi ổ cắm. Rửa ống phun và phụ kiện của ống phun 
theo mô tả ở mục «9. Vệ sinh, Bảo trì và Bảo quản». Có thể hình thành nước ngưng trong ống dẫn khí. Trong trường hợp này, tháo 
ống dẫn khí khỏi ống phun, bật máy nén và chờ đến khi chất lỏng bên trong ống dẫn khí đã khô hoàn toàn.

CẢNH BÁO! Không được bảo quản ống dẫn khí nếu vẫn còn nước ngưng hoặc chất lỏng bên trong. 
Việc này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn. Ngắt thiết bị khỏi ổ cắm. Súc miệng bằng nước đã đun sôi có nhiệt độ bằng nhiệt độ 
môi trường xung quanh sau khi thực hiện xong quy trình. Nếu bạn sử dụng mặt nạ – rửa mắt và mặt bằng nước.

CẢNH BÁO! Thiết bị có thể hoạt động trong 30 phút mà không phải tạm dừng, sau đó bạn cần để thiết bị nguội đi trong 
30 phút.

8. THAY BỘ LỌC KHÍ
Phải thay Bộ lọc khí trong trường hợp bị hỏng hoặc đã quá bẩn. Trong điều kiện sử dụng thông thường, phải thay bộ lọc khí sau 
khoảng 500 giờ làm việc hoặc sau một năm. Khuyến cáo nên định kỳ kiểm tra bộ lọc khí (10 – 12 lần điều trị) và nếu bộ lọc có màu 
xám hoặc nâu hoặc bị ướt, hãy thay thế bộ lọc.

1. Vặn nắp của bộ lọc khí ngược chiều kim đồng hồ (chỉ áp dụng với kiểu máy PRO-115) 
2. Tháo túi bóp khí của bộ lọc khí ra khỏi thiết bị bằng cách kéo nó lên 
3. Tháo và thay thế bộ lọc bằng một bộ lọc mới (chẳng hạn bằng cách sử dụng một cái kẹp) 
4. Lắp túi bóp khí của bộ lọc vào vị trí cũ 
5. Vặn nắp theo chiều kim đồng hồ để cố định nó lại (chỉ áp dụng với kiểu máy PRO-115)

CẢNH BÁO! Việc sử dụng bộ lọc bụi bẩn hoặc bộ lọc được làm bằng một vật liệu khác, sợi bông chẳng hạn, có thể làm hỏng 
thiết bị. Chỉ sử dụng bộ lọc chính hãng.

 Không được sử dụng thiết bị khi không có bộ lọc. 
 Không được � m cách vệ sinh bộ lọc để tái sử dụng. Nếu bộ lọc bị ướt, hãy thay thế bộ lọc. 
 Không được bảo dưỡng hoặc bảo trì bộ lọc khí trong khi đang sử dụng cho một bệnh nhân. 
 Để tránh nắp bộ lọc bị tắc, hãy định kỳ vệ sinh.

CẢNH BÁO! Không vệ sinh hoặc rửa bộ lọc khí được.

9. VỆ SINH, BẢO TRÌ VÀ BẢO QUẢN

Vệ sinh thiết bị và phụ kiện
Phải thực hiện vệ sinh thiết bị bằng cách sử dụng một miếng vải mềm và khô và chất tẩy rửa không ăn mòn.

CHÚ Ý! Trong quá trình vệ sinh, đảm bảo các bộ phận bên trong của thiết bị không � ếp xúc với chất lỏng và đã ngắt phích 
cắm điện.

Tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn vệ sinh và khử trùng đối với phụ kiện vì việc này có vai trò quyết định đến hiệu năng của thiết bị và 
thành công trong điều trị.

CHÚ Ý! Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu và sau mỗi lần điều trị, cần vệ sinh toàn bộ các phụ kiện theo hướng dẫn sau:
 Tháo ống phun bằng cách vặn phần trên ngược chiều kim đồng hồ và tháo nón dẫn thuốc ra. 
 Rửa các bộ phận của ống phun đã tháo ra, ống xông miệng và ống xông mũi bằng cách sử dụng nước máy; nhúng vào nước sôi 
trong 5 phút.

 Lắp các bộ phận của ống phun trở lại và nối ống phun với lỗ xả khí, bật thiết bị lên và để hoạt động trong 10-15 phút hoặc đặt 
khăn giấy sạch lên để thấm khô tự nhiên.

 Phải rửa mặt nạ và ống dẫn khí bằng nước ấm. Không được luộc hoặc hấp ống dẫn khí và mặt nạ!

Khử trùng: 
 Sử dụng dung dịch khử trùng lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất dung dịch khử trùng. 
 Rửa tay và lấy các bộ phận ra khỏi dung dịch khử trùng, rửa các bộ phận bằng nước chảy, ấm, đặt các bộ phận lên khăn giấy và 
để thấm khô. 

 Không được dùng khăn lau các phần đã khử trùng của thiết bị; không được sử dụng máy sấy tóc, lò vi sóng hoặc các thiết bị 
gia dụng khác để sấy. Có thể lau bề mặt bên ngoài của các bộ phận bị ướt bằng một miếng vải khô và sạch.

Thận trọng: Để tránh lây nhiễm, khuyến cáo nên � ến hành khử trùng các bộ phận của thiết bị trước lần sử dụng đầu � ên và 
sau mỗi lần sử dụng. Chỉ sử dụng các loại thuốc được kê đơn bởi bác sĩ chăm sóc của bạn cho việc điều trị và tuân thủ chặt 
chẽ các chỉ định của bác sĩ.

Cấm mở thiết bị ra. Việc sửa chữa thiết bị chỉ được thực hiện bởi các trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật được công ty B.Well khuyến cáo 
sử dụng.

Lưu ý: Cần thay ống phun sau 6-12 tháng tùy theo mức độ sử dụng.
Phải thay ống phun sau một thời gian dài không sử dụng, trong trường hợp ống phun bị biến dạng hoặc vỡ hoặc khi ống phun (bộ 
phận khuếch tán) bị thuốc đã bị khô lại, bụi bẩn, v.v. làm tắc nghẽn. Chỉ sử dụng ống phun chính hãng.

Bảo trì và bảo quản
Nếu bạn muốn thiết bị của bạn vẫn hoạt động tốt trong nhiều năm, hãy tuân thủ các chỉ định sau:

 không được bảo quản thiết bị ở điều kiện nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, độ ẩm quá cao hoặc dưới ánh nắng mặt trời chiếu 
trực � ếp; 

 không được uốn hoặc cuộn ống dẫn khí lại.
Điều kiện hoạt động và bảo quản – vui lòng xem mục «12. Thông số». Cần sử dụng thiết bị và bất kỳ bộ phận nào của thiết bị theo 
quy định của địa phương.

10. TIÊU HỦY
Phải � êu hủy thiết bị theo các � êu chuẩn hiện hành, độc lập với rác thải sinh hoạt. Để � êu hủy thiết bị, cần liên hệ với các tổ chức đặc 
biệt được cấp phép tái sử dụng.

11. KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Liên hệ với một Trung tâm Bảo dưỡng được ủy quyền trong trường hợp bạn cần hỗ trợ về việc sử dụng và bảo trì thiết bị. Trong 
trường hợp có bất kỳ hỏng hóc nào, hãy tra cứu bảng và cố gắng khắc phục hỏng hóc.

Sự cố Giải pháp
Thiết bị không lên nguồn Đảm bảo phích cắm đã được cắm chắc chắn với ổ cắm. 

Đảm bảo thiết bị hoạt động trong giới hạn vận hành được mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng 
này (30 phút BẬT / 30 phút TẮT). 
Đảm bảo hai đầu của ống dẫn khí đã được lắp chắc chắn với phần thiết bị chính và ống 
phun. 
Xác minh rằng ống phun không hết thuốc hoặc đã được đổ lượng thuốc phù hợp 
(tối đa 8 ml). Xác minh rằng ống phun không bị tắc.

Thiết bị không phun hoặc 
phun yếu

Trong trường hợp thiết bị không hoạt động bình thường trở lại, hãy liên hệ với Trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền.

Bảo trì và sửa chữa
Trong trường hợp xảy ra sự cố, hãy liên hệ với người có đủ trình độ được B.Well ủy quyền. Không được mở thiết bị trong mọi 
trường hợp. Thiết bị không có bộ phận nào bên trong có thể bảo dưỡng được bởi người sử dụng và không cần bảo trì hoặc bôi 
trơn bên trong.

12. THÔNG SỐ
Nguồn điện:   230 V ~ 50 Hz, 1A 
Thể � ch đổ thuốc tối đa:   8 ml
Thể � ch đổ thuốc tối thiểu:   2 ml
Kích thước hạt (MMAD):   xấp xỉ 3,16 μm % cỡ hạt <5 μm – hơn 70%
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Tốc độ phun:   0,4 ml/phút
Thể � ch thuốc dư:   1 ml
Mức ồn:   54 dBA
Trọng lượng của kiểu máy PRO-110: 1,345 Kg (không bao gồm phụ kiện) 
  1, 562 kg (trong hộp đựng kèm phụ kiện)
Trọng lượng của kiểu máy PRO-115:  1,510 Kg (không bao gồm phụ kiện) 
  1,786 Kg (trong hộp đựng kèm phụ kiện)
Áp suất tối đa:   2,2 bar
Kích thước của kiểu máy PRO-110 :  137 x 173 x 96mm
Kích thước của kiểu máy PRO-115:  224 x 112 x 170 mm
Giới hạn vận hành:   30 phút BẬT / 30 phút TẮT
Điều kiện vận hành: Nhiệt độ:   TỐI THIỂU +10 °C – TỐI ĐA +40 °C 
  Độ ẩm: TỐI THIỂU 10% RH – TỐI ĐA 95% RH 
  Áp suất khí quyển: 700 hPa – 1060 hPa
Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ:   TỐI THIỂU -25 °C – TỐI ĐA +70 °C 
  Độ ẩm: TỐI THIỂU 10% RH – TỐI ĐA 95% RH 
  Áp suất khí quyển: 700 hPa – 1060 hPa

Độ bền:
Độ bền như sau, với điều kiện sản phẩm được sử dụng để phun 2ml thuốc 2 lần mỗi ngày trong 5 phút ở nhiệt độ phòng (23°C). 
Độ bền có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường sử dụng. 
Máy nén (phần thiết bị chính) ≥ 10 năm (hoặc ~1000 giờ) 
Bộ ống phun, ống dẫn khí, ống xông họng, ống xông mũi, mặt nạ – 1 năm 
Bộ lọc khí – 60 ngày

 Thiết bị có cấp bảo vệ II về bảo vệ chống điện giật. 
 Ống phun, ống xông họng và mặt nạ là các linh kiện ứng dụng loại BF. 
 Thiết bị không được bảo vệ chống phun nước. 
 Thiết bị dùng để sử dụng gián đoạn (30 phút BẬT / 30 phút TẮT)

Thông � n định nghĩa ở trên mang � nh chất tham khảo và có thể thay đổi tùy vào đặc � nh vật lý (nhiệt độ, độ nhớt, mật độ) của chất 
được phun. Nhà sản xuất có thể thay đổi thông số kỹ thuật và thiết kế của thiết bị mà không thông báo trước.

13. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn An toàn Điện EN 60601-1. 
Độ Tương thích Điện từ theo EN 60601-1-2. 
Thiết bị Y tế Lớp IIa theo Chỉ thị 93/42/EEC về Thiết bị Y tế của châu Âu. 
Thiết bị này đáp ứng quy định của chỉ thị 93/42/EEC của Liên minh châu Âu (Chỉ thị về Thiết bị Y tế) và Tiêu chuẩn châu Âu 
EN 13544-1:2007+A1:2009 Thiết bị điều trị hô hấp – Phần 1: Các hệ thống phun xông và các bộ phận.

14. BẢO HÀNH
Thời gian bảo hành là 3 năm kể từ ngày mua. 
Chế độ bảo hành này không áp dụng với bất kỳ hỏng hóc nào do sử dụng sai cách và với pin, vỏ bảo vệ và túi bảo quản, bao bì và phụ 
kiện được cung cấp kèm theo thiết bị (bộ ống phun, ống dẫn khí, ống xông họng, ống xông mũi, mặt nạ, bộ lọc khí) và các bộ phận dễ 
bị mài mòn thông thường. 
Chế độ bảo hành này không áp dụng với hỏng hóc do sử dụng bộ nguồn không được công ty B.Well khuyến cáo và bị quá áp. Khi phát 
hiện có lỗi sản xuất trong quá thời gian bảo hành, bộ phận bị lỗi sẽ được sửa chữa hoặc, nếu sửa chữa không khả thi, được thay thế 
bằng một bộ phận khác. 

Nhà sản xuất có thể thay đổi toàn bộ hoặc một phần thiết bị nếu cần mà không cần thông báo trước. Ngày sản xuất được mã hóa 
trong số sê-ri ở đáy của thiết bị: hai số đầu ti ên thể hiện số thể hiện tuần; hai số ti ếp theo thể hiện năm. 

Ngày sản xuất của linh kiện có thể được mua độc lập với thiết bị được mã hóa trong số LOT trên nhãn dán: hai số đầu ti ên thể hiện 
tuần, hai số khác thể hiện năm.

15. SYMBOL INFORMATION
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2

6

3 15

4

1

4

6

5

2 3

1

Đáy 
(cốc đựng thuốc)

Ống khuếch 
tán

Mặt trên của 
máy

3

1

4
2

PRO-110
PRO-115
MÁY XÔNG MŨI HỌNG

IM
_P
RO

-1
10
-1
15
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N
_V
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20


